
 

 

                                                                                                                                                                             Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC 

 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG, LÂM NGHIỆPTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         / 05 /2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

A.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

 

 

 

Ghi 

chú Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

1 

Đăng ký công bố 

hợp quy đối với các 

sản phẩm, hàng hóa 

sản xuất trong nước 

được quản lý bởi 

các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn ban hành. 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

(TTPVHCC) 

150.000đ X 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007.  

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006.  

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

   



 

 

TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

 

 

 

Ghi 

chú Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

1.009478.000.00.00.H42 Chính phủ. - Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ.  

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.  

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN 

ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

28/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012. 

 - Thông tư số 183/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính.  

- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN 

ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường quy định 



 

 

TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

 

 

 

Ghi 

chú Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

chi tiết và biện pháp thi hành một số 

điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31/12/2008, Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/ 5/2018, 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 

ngày 09/11/2018 và Nghị định số 

119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 

của Chính phủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 



 

 

 

TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu 

có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

 

 

 

Ghi chú 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 
Phân loại doanh nghiệp 

chế biến và xuất khẩu gỗ. 

3.000160.000.00.00.H42 

- Trường hợp 

không phải xác 

minh: 05 ngày 

làm việc. 

- Trường hợp phải 

xác minh: 13 

ngày làm việc. 

Chi 

cục 

lâm 

nghiệp 

Không X 

 Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP ngày 

01/9/2020 của Chính 

phủ Quy định Hệ thống 

bảo đảm gỗ hợp pháp 

Việt Nam. 

  

 Thời hạn giải 

quyết: 

 - Trường hợp 

không phải xác 

minh: 05 ngày 

làm việc.  

- Trường hợp 

phải xác minh: 

13 ngày làm 

việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                          Phụ lục II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 
 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
 

TT 
Mã số thủ tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi 

bỏ thủ tục hành chính 

 

Ghi chú 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 
 

1 3.000160.000.00.00.H42 
Phân loại doanh nghiệp chế 

biến và xuất khẩu gỗ 

Quyết định số 1766/QĐ-BNN-

TCLN ngày 26/4/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 301/QĐ-

UBND ngày 02/4/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Bình. 
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